DANH MỤC
GIỐNG CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM PHẢI CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 69 /2008/QĐ-BNN ngày 3 /6 /2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
	Số TT
	Mục
	Tiêu chuẩn áp dụng
	Ghi chú

	I. Các giống cây công nghiệp lâu năm thuộc loài

	1
	Cây chè
	10 TCN 742:2006
	Giống chè LDP1

	
	
	10 TCN 980:2006
	Giống Phúc Vân Tiên

	
	
	10 TCN 981:2006
	Giống Kim Tuyên

	2
	Cao su
	10 TCN 901:2006
	Cây giống: tum trần và tum bầu

	II. Các giống cây ăn quả lâu năm thuộc loài

	1
	Xoài
	10 TCN 473:2001
	 

	2
	Sầu riêng
	10 TCN 477:2001
	 

	3
	Chôm chôm
	10 TCN 474:2001
	 

	4
	Bơ
	10 TCN 630:2006
	 

	5
	Măng cụt
	10 TCN 475:2001
	 

	6
	Hồng
	10 TCN 466:2001
	 

	7
	Nhãn
	10 TCN 464:2001
	Giống nhãn phía Bắc

	
	
	10 TCN 476:2001
	Giống nhãn phía Nam

	8
	Vải
	10 TCN 465:2001
	 

	9
	Cam, quýt
	10 TCN 631:2006
	 

	10
	Bưởi
	10 TCN 629:2006
	 


 

